
Ngày Tháng Năm

1 Nguyễn Tú Anh 0143380846 10 12 2007 0 Bắc Ninh 0372218952

2 Trần Ngọc PhươngAnh 0117072806 21 06 2007 0 Hà Tây 0978970359

3 Phan Thị Quỳnh Anh 0117129834 10 01 2007 0 Hà Tây 0972847399

4 Khuất Tuấn Anh 0117052542 04 07 2007 1 Hà Tây 0983970381

5 Phan Ngọc Ánh 0117077617 17 09 2007 0 Hà Tây 0987819384

6 Nguyễn Mạnh Cường 0117052363 09 04 2007 1 Hà Tây 0975612932

7 Chu Minh Dũng 0131879589 14 06 2007 1 Hà Tây 0364120479

8 Giang Vũ Duy 0117119766 02 06 2007 1 Hà Tây 0346121842

9 Đặng Thái Dương 0117056854 22 02 2007 1 Hà Tây 0385214480

10 Trần Minh Đông 0132165775 03 09 2007 1 Hà Tây 0962015783

11 Hoàng Thanh Hải 0132165776 19 09 2007 1 Hà Tây 0964239255

12 Nguyễn Đăng Hải 0132507171 14 07 2006 1 Hà Tây 0977343860 NT

13 Cao Thị Thanh Hằng 0131966129 09 11 2007 0 Hà Tây 0973882631

14 Phạm Xuân Hoàng 0134873037 10 11 2007 1 Hà Tây 0327745243

15 Nguyễn Huy Hoàng 0132165822 26 03 2007 1 Hà Tây 0981569017

16 Lê Mạnh Hùng 0117077310 06 01 2007 1 Hà Tây 0977495109

17 Nguyễn Quang Huy 0132165781 24 01 2007 1 Hà Tây 0349016269

18 Nguyễn Thị PhươngLinh 0117129969 03 03 2007 0 Hà Tây 0388287974

19 Nguyễn Huyền Linh 0117056841 12 08 2007 0 Hà Tây 0985536764

20 Nguyễn Hoàng Linh 0117056164 26 03 2007 1 Hà Tây 0946214509

21 Phùng Đức Long 0132165870 18 07 2007 1 Hà Tây 0982906940

22 Phạm Hoàng Long 0143380820 08 10 2007 1 Hà Tây 0357081136

23 Cao Gia Luân 0117077511 03 10 2007 1 Hà Tây 0398913070

24 Đỗ Thị Hương Ly 0134062562 21 12 2007 0 Hà Tây 0398484881

25 Nguyễn Thu Minh 0117130040 16 10 2007 0 Hà Tây 0368494667

26 Phan Thị Thúy Ngân 0117129884 07 01 2007 0 Hà Tây 0914684675

27 Đinh Vũ Kim Ngân 0143380875 14 06 2007 0 Hà Tây 0384504931`

28 Bùi Yến Nhi 0117069238 03 12 2007 0 Hà Tây 0359341770

29 Nguyễn Hồng Nhung 0134062568 10 03 2007 0 Hà Tây 0358825275

30 Nguyễn Thị Thu Phương 0134062570 26 10 2007 0 Hà Tây 0973984430

31 Nguyễn Tuấn Quyết 0117077587 17 05 2007 1 Hà Tây 0974292016

32 Phan Ngọc Sáng 0117129928 21 09 2007 0 Hà Tây 0862246994

33 Nguyễn Hoàng Sơn 0117056817 19 06 2007 1 Hà Tây 0364148177

34 Trần Hoàng Sơn 0131879606 09 10 2007 1 Hà Tây 0986671980

35 Nguyễn Đỗ Tiến Sỹ 0117052341 21 11 2007 1 Hà Tây 0985163699

36 Kiều Mạnh Tiến 0133499611 15 02 2007 1 Hà Tây 0974499076

37 Nguyễn Đức Toàn 0117119743 28 08 2007 1 Hà Tây 0974088519

38 Vũ Lê Toàn 0117056906 16 07 2007 1 Hà Nội 0964834093

39 Đinh Hoàng Thanh 0132165800 29 12 2007 1 Hà Tây 0387967847

40 Phùng Vi Thảo 0159307480 26 07 2007 0 Hà Tây 0349358970

41 Bùi Thu Thủy 0117069330 26 01 2007 0 Hà Tây 0349970184

42 Vũ Quang Trung 01177056856 02 03 2007 1 Hà Tây 0327736891

Nơi sinh ĐT Ghi chú

TRUNG TÂM GDNN-GDTX SƠN TÂY

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5 - NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Năm học 2022-2023

GVCN: Lê Thu Huyền- SĐT: 0962375796

STT Họ + Đệm Tên Mã định danh
Ngày sinh Nam=1

Nữ=0



43 Nguyễn Duy Trung 0117052617 17 07 2007 0 Hà Tây 0394846397

44 Lã Thị Vân 0134062567 20 08 2006 1  Hà Tây 0356661132

45 Nguyễn Duy Việt 0117092485 24 08 2007 1 Hà Tây 0977419079

27

Nam =27

Nữ = 18

Sơn Tây, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Người lập biểu GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Dương Nguyễn Văn Toàn


